
THỨ TIẾT

1 SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC CC CC

2 LSĐL Nga CN Hảo TOÁN Loan MT Huế LSĐL Thảo TOÁN Tuyển TOÁN Thúy GDTC Tránh TOÁN Nhã VĂN Hường VĂN Huệ

3 CN Hảo LSĐL Nga TOÁN ANH Thúy KHTN Phương TOÁN TOÁN ANH Huyền TOÁN VĂN VĂN

4 GDTC Hảo ANH Hường ANH Thúy CN Nhã MT Huế LSĐL Thảo GDTC Tránh VĂN Hường KHTN Tuyển SINH Phương HÓA Dung

5 ANH Hường GDTC Hảo LSĐL Thảo GDTC Tránh ANH Thúy CN Nhã ANH Huyền VĂN KHTN HÓA Dung SINH Phương

1 KHTN Phương TOÁN Nhã LSĐL Nữ TOÁN Ái TIN Loan KHTN Dung VĂN Nga TOÁN Thúy GDTC Tránh MT Huế ĐỊA Dương

2 KHTN TOÁN MT Huế TOÁN GDCD Nữ KHTN VĂN TOÁN LSĐL Dương SỬ Thảo TD Tránh

3 TOÁN Nhã TIN Loan GDCD Nữ KHTN Phương TOÁN Ái MT Huế ANH Huyền LSĐL Dương VĂN Hường TOÁN Tuyển VĂN Huệ

4 TOÁN GDCD Nữ ANH Thúy KHTN TOÁN TIN Loan LSĐL Dương ANH Huyền VĂN TOÁN VĂN

5 SHLcn Nga SHLcn Hường SHLcn Loan SHLcn Phương SHLcn Huế SHLcn Tránh SHLcn Thảo SHLcn Thúy SHLcn Huyền ĐỊA Dương LÍ Ái

1 LSĐL Nữ VĂN Nga VĂN Hiền KHTN Phương VĂN Huệ ANH Huyền LSĐL Dương CN Hảo TOÁN Nhã SỬ Thảo ANH Hường

2 ANH Hường VĂN VĂN KHTN GDĐP Nữ GDTC Tránh KHTN Tuyển LSĐL Dương TOÁN LÍ Ái HÓA Dung

3 VĂN Nga KHTN Phương GDĐP Hiền TIN Loan VĂN Huệ KHTN Dung KHTN GDCD Nữ CN Hảo TD Tránh SỬ Thảo

4 VĂN Nga GDTC Hảo KHTN Phương VĂN Huệ GDTC Tránh VĂN Hiền GDCD Nữ KHTN Tuyển ANH Huyền HÓA Dung TOÁN Ái

5 TIN Loan LSĐL Nữ KHTN VĂN CN Nhã VĂN CN Hảo KHTN GDTC Tránh ANH Hường TOÁN

1 GDCD Nữ TOÁN Nhã VĂN Hiền VĂN Huệ LSĐL Dương TOÁN Tuyển TIN Loan VĂN Hường NHẠC Trang SINH Phương TD Tránh

2 NHẠC Trang TOÁN VĂN VĂN KHTN Phương TOÁN GDTC Tránh VĂN TIN Loan LÍ Ái GDCD Nữ

3 GDTC Hảo ANH Hường TOÁN Loan GDCD Nữ KHTN VĂN Hiền VĂN Nga NHẠC Trang VĂN Hường TOÁN Tuyển MT Huế

4 ANH Hường NHẠC Trang TOÁN LSĐL Dương ANH Thúy VĂN VĂN GDTC Tránh VĂN TOÁN Tuyển SINH Phương

5 MT Huế GDĐP Hiền GDTC Hảo ANH Thúy GDTC Tránh LSĐL Dương NHẠC Trang GDĐP Huệ GDCD Nữ CN Nhã LÍ Ái

1 KHTN Phương VĂN Nga GDTC Hảo GDTC Tránh TOÁN Ái KHTN Dung MT Huế KHTN Tuyển ANH Huyền GDCD Nữ VĂN Huệ

2 KHTN VĂN LSĐL Nữ ANH Thúy TOÁN ANH Huyền LSĐL Thảo KHTN GDĐP Huệ TD Tránh ANH Hường

3 VĂN Nga KHTN Phương CN Hảo GDĐP Nữ VĂN Huệ GDTC Tránh TOÁN Thúy LSĐL Thảo KHTN Tuyển ANH Hường TOÁN Ái

4 VĂN KHTN ANH Thúy LSĐL Thảo VĂN GDCD Nữ TOÁN ANH Huyền KHTN VĂN Hường TOÁN

5 SHLtn Nga SHLtn Hường SHLtn Loan SHLtn Phương SHLtn Huế SHLtn Tránh SHLtn Thảo SHLtn Thúy SHLtn Huyền NGLL Hường NGLL Huệ

1 LSĐL Nữ ANH Hường KHTN Phương LSĐL Dương ANH Thúy NHẠC Trang KHTN Tuyển MT Huế ANH Huyền VĂN Hường TC Ái

2 TOÁN Nhã LSĐL Nữ KHTN TOÁN Ái NHẠC Trang LSĐL Dương KHTN CN Hảo MT Huế VĂN ANH Hường

3 GDĐP Hường KHTN Phương NHẠC Trang TOÁN Ái LSĐL Dương GDĐP Nữ ANH Huyền TOÁN Thúy CN Hảo ANH Hường SỬ Thảo

4 TOÁN Nhã MT Huế TIN Loan NHẠC Trang KHTN Phương ANH Huyền CN Hảo TOÁN LSĐL Dương TC Tuyển TC Toán

5 GDĐP Dương TIN Loan LSĐL Thảo TC Tuyển CN Nhã

THỨ

NĂM

THỨ

SÁU

THỨ

BẢY

8A7 9A5 9A6

THỨ

HAI

THỨ

BA

THỨ

TƯ
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